
Mã Tên Giá thường Giá BHYT Mã DVKT

1 CV060618.01 BVBR-BV CHỢ RẪY-BVBR 798,000.00 798,000.00 VC.79048

2 CV060618.02 BVBR-BV PN THACH-BVBR 798,000.00 798,000.00 VC.79499

3 CV060618.03 BVBR-BV 115-BVBR 798,000.00 798,000.00 VC.79024

4 CV060618.04 BVBR-BV NHI ĐỒNG 1-BVBR 798,000.00 798,000.00 VC.79405

5 CV060618.05 BVBR-BV CHẤN THƯƠNG CH-BVBR 774,000.00 774,000.00 VC.79398

6 CV060618.06 BVBR-BV NHIỆT ĐỚI-BVBR 766,000.00 766,000.00 VC.79394

7 CV060618.07 BVBR-BV TỪ DŨ-BVBR 774,000.00 774,000.00 VC.79414

8 CV060618.08 BVBR-BV TRIỀU AN-BVBR 798,000.00 798,000.00 VC.79058

9 CV060618.09 BVBR-BV NHI ĐỒNG 2-BVBR 758,000.00 758,000.00 VC.79408

10 CV060618.10 BVBR-BV NHI ĐỒNG TP-BVBR 958,000.00 958,000.00 VC.79532

11 CV060618.11 BVBR-BV ND GIA ĐỊNH-BVBR 782,000.00 782,000.00 VC.79030

12 CV060618.12 BVBR-BV UNG BƯỚU-BVBR 782,000.00 782,000.00 VC.79423

13 CV060618.13 BVBR-BV TAI MŨI HỌNG-BVBR 798,000.00 798,000.00 VC.79422

14 CV060618.14 BVBR-BV BÌNH DÂN-BVBR 782,000.00 782,000.00 VC.79397

15 CV060618.15 BVBR-BV THỐNG NHẤT-BVBR 838,000.00 838,000.00 VC.79025

16 CV060618.16 BVBR-BV 175-BVBR 878,000.00 878,000.00 VC.79034

17 CV060618.17 BVBR-VIỆN TIM TPHCM-BVBR 798,000.00 798,000.00 VC.79443

18 CV060618.18 CVCC,CVNV [BV HUYẾT HỌC VÀ TRUYỀN MÁU] 798,000.00 798,000.00 VC.79428

19 CV060618.19 CVCC,CVNV [BV HOÀN MỸ TP.HCM] 798,000.00 798,000.00 VC.79071

20 CV060618.20 CVCC,CVNV [BV RĂNG HÀM MẶT TRUNG ƯƠNG TP.HCM] 798,000.00 798,000.00 VC.79421

21 CV060618.21 CVCC,CVNV [BV NGUYỄN TRÃI TP.HCM] 782,000.00 782,000.00 VC.79014

22 CV060618.22 CVCC,CVNV [BV NGUYỄN TRI PHƯƠNG TP.HCM] 782,000.00 782,000.00 VC.79013

23 CV060618.23 CVCC,CVNV [BV TRƯNG VƯƠNG TP.HCM] 798,000.00 798,000.00 VC.79026

24 CV060618.24 CVCC,CVNV [BV HÙNG VƯƠNG TP.HCM] 798,000.00 798,000.00 VC.79400

25 CV060618.25 CVCC,CVNV [BV 7A TP.HCM] 782,000.00 782,000.00 VC.79016

26 CV060618.26 CVCC,CVNV [BV VŨ ANH TP.HCM] 798,000.00 798,000.00 VC.79496

27 CV060618.27 CVCC,CVNV [BV THỐNG NHẤT TP.HCM] 758,000.00 758,000.00 VC.79025

28 CV060618.28 CVCC,CVNV [BV TÂM THẦN ĐỒNG NAI] 758,000.00 758,000.00 VC.75253

29 CV060618.29 CVCC,CVNV [BV 30 THÁNG 4 TP.HCM] 774,000.00 774,000.00 VC.79011

30 CV060618.30 CVCC,CVNV [BV ĐH Y DƯỢC TP.HCM] 798,000.00 798,000.00 VC.79431

31 CV060618.31 CVCC,CVNV [BV SÀI GÒN] 758,000.00 758,000.00 VC.79001

32 CV060618.32 CVCC,CVNV [BV MẮT TP.HCM] 782,000.00 782,000.00 VC.79402

33 CV060618.33 CVCC,CVNV [BV DA LiỄU TP.HCM] 782,000.00 782,000.00 VC.79399

34 CV060618.34 BVBR-BV LÊ LỢI-BVBR 200,000.00 200,000.00 VC.77001

35 CV060618.35 BR-TP VŨNG TÀU-BR 200,000.00 200,000.00 VC.77004

36 CV060618.36 BR-TP TÂM THẦN-BR 160,000.00 160,000.00 VC.77106

37 CV060618.37 BVBR-TTYT TP BÀ RỊA-BVBR 48,000.00 48,000.00 VC.77010

38 CV060618.38 BR-BV MẮT-BR 40,000.00 40,000.00 VC.77094

39 CV060618.39 BVBR-LONG SƠN-BVBR 160,000.00 160,000.00 VC.77012

40 CV060618.40 BVBR-TÂN HẢI-BVBR 120,000.00 120,000.00 VC.77103

41 CV060618.41 BVBR-GÒ GĂNG-BVBR 160,000.00 160,000.00 VC.77003

42 CV060618.42 BVBR-CẦU CỎ MAY-BVBR 80,000.00 80,000.00 VC.77003

43 CV060618.43 BVBR-CHÂU PHA-BVBR 120,000.00 120,000.00 VC.77024

44 CV060618.44 BVBR-TÓC TIÊN-BVBR 160,000.00 160,000.00 VC.77023

45 CV060618.45 BVBR-HẮC DỊCH-BVBR 180,000.00 180,000.00 VC.77021
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46 CV060618.46 BVBR-LÁNG LỚN-BVBR 240,000.00 240,000.00 VC.77060

47 CV060618.47 BVBR-SÔNG XOÀI-BVBR 200,000.00 200,000.00 VC.77022

48 CV060618.48 BVBR-MỸ XUÂN-BVBR 280,000.00 280,000.00 VC.77020

49 CV060618.49 BVBR-NGHĨA THÀNH-BVBR 120,000.00 120,000.00 VC.77065

50 CV060618.50 BVBR-SUỐI NGHỆ-BVBR 140,000.00 140,000.00 VC.77017

51 CV060618.51 BVBR-BÌNH BA-BVBR 160,000.00 160,000.00 VC.77039

52 CV060618.52 BVBR-BÌNH GĨA-BVBR 180,000.00 180,000.00 VC.77062

53 CV060618.53 BVBR-XUÂN SƠN-BVBR 280,000.00 280,000.00 VC.77040

54 CV060618.54 BVBR-SUỐI RAO-BVBR 200,000.00 200,000.00 VC.77058

55 CV060618.55 BVBR-CÙ BỊ-BVBR 399,000.00 399,000.00 VC.77067

56 CV060618.56 BVBR-SUỐI LÚP-BVBR 240,000.00 240,000.00 VC.77003

57 CV060618.57 BVBR-QUÂN KHU 7-BVBR 320,000.00 320,000.00 VC.77003

58 CV060618.58 BVBR-KIM LONG-BVBR 240,000.00 240,000.00 VC.77059

59 CV060618.59 BVBR-XÀ BANG-BVBR 280,000.00 280,000.00 VC.77049

60 CV060618.60 BR-XUYÊN MỘC-BR 280,000.00 280,000.00 VC.77006

61 CV060618.61 BVBR-TÂN LÂM-BVBR 439,000.00 439,000.00 VC.77075

62 CV060618.62 BVBR-HÒA BÌNH-BVBR 359,000.00 359,000.00 VC.77111

63 CV060618.63 BVBR-CẦU SÁU-BVBR 479,000.00 479,000.00 VC.77003

64 CV060618.64 BVBR-BƯNG KÈ-BVBR 320,000.00 320,000.00 VC.77003

65 CV060618.65 BVBR-BƯNG RIỀNG-BVBR 359,000.00 359,000.00 VC.77026

66 CV060618.66 BVBR-HÒA HỘI-BVBR 399,000.00 399,000.00 VC.77044

67 CV060618.67 BVBR-BÔNG TRANG-BVBR 359,000.00 359,000.00 VC.77028

68 CV060618.68 BVBR-BÀU LÂM-BVBR 399,000.00 399,000.00 VC.77048

69 CV060618.69 BVBR-BÌNH CHÂU-BVBR 479,000.00 479,000.00 VC.77027

70 CV060618.70 BVBR-LONG ĐIỀN-BVBR 100,000.00 100,000.00 VC.77005

71 CV060618.71 BVBR-AN NGÃI-BVBR 100,000.00 100,000.00 VC.77016

72 CV060618.72 BVBR-AN NHỨT-BVBR 100,000.00 100,000.00 VC.77056

73 CV060618.73 BVBR-TAM PHƯỚC-BVBR 120,000.00 120,000.00 VC.77032

74 CV060618.74 BVBR-LONG HẢI-BVBR 120,000.00 120,000.00 VC.77033

75 CV060618.75 BVBR-PHƯỚC TỈNH-BVBR 160,000.00 160,000.00 VC.77101

76 CV060618.76 BVBR-ĐẤT ĐỎ-BVBR 140,000.00 140,000.00 VC.77076

77 CV060618.77 BVBR-LỘC AN-BVBR 200,000.00 200,000.00 VC.77029

78 CV060618.78 BVBR-PHƯỚC HẢI-BVBR 200,000.00 200,000.00 VC.77035

79 CV060618.79 BVBR-LONG TÂN-BVBR 200,000.00 200,000.00 VC.77038

80 CV060618.80 BVBR-LÁNG DÀI-BVBR 200,000.00 200,000.00 VC.77031

81 CV060618.81 TRONG PHẠM VI TP BR 80,000.00 80,000.00 VC.77003

82 CV120117.73 HDVC THI HÀI [ BR-VŨNG TÀU-BR ] 602,000.00 602,000.00

83 CV120117.74 HDVC THI HÀI [ BR-CHÂU ĐỨC-BR ] 602,000.00 602,000.00

84 CV120117.75 HDVC THI HÀI [ BR-TÂN THÀNH-BR ] 602,000.00 602,000.00

85 CV120117.76 HDVC THI HÀI [ BR-XUYÊN MỘC-BR ] 786,000.00 786,000.00

86 CV120117.77 HDVC THI HÀI [ BR-ĐẤT ĐỎ-BR ] 427,000.00 427,000.00

87 CV120117.78 HDVC THI HÀI [ BR-LONG ĐIỀN-BR ] 345,000.00 345,000.00

88 CV120117.79 HDVC THI HÀI [ TRONG PHẠM VI TP BÀ RỊA ] 304,000.00 304,000.00

89 CV120117.82
HDVC THI HÀI [ BR-VŨNG TÀU-BR ] [ GHÉP 02 NGƯỜI/CHUYẾN 

]
301,000.00 301,000.00

90 CV120117.83
HDVC THI HÀI [ BR-CHÂU ĐỨC-BR ] [ GHÉP 02 

NGƯỜI/CHUYẾN ]
301,000.00 301,000.00

91 CV120117.84
HDVC THI HÀI [ BR-TÂN THÀNH-BR ] [ GHÉP 02 

NGƯỜI/CHUYẾN ]
301,000.00 301,000.00

92 CV120117.85
HDVC THI HÀI [ BR-XUYÊN MỘC-BR ] [ GHÉP 02 

NGƯỜI/CHUYẾN ]
393,000.00 393,000.00

93 CV120117.86 HDVC THI HÀI [ BR-ĐẤT ĐỎ-BR ] [ GHÉP 02 NGƯỜI/CHUYẾN ] 214,000.00 214,000.00

94 CV120117.87
HDVC THI HÀI [ BR-LONG ĐIỀN-BR ] [ GHÉP 02 

NGƯỜI/CHUYẾN ]
173,000.00 173,000.00

95 CV120117.88
HDVC THI HÀI [ TRONG PHẠM VI TP BÀ RỊA ] [ GHÉP 02 

NGƯỜI/CHUYẾN ]
152,000.00 152,000.00



96 CV160217.163
CVHD [ BR-CHÂU ĐỨC-BR ] [BAO GỒM ĐiỀU DƯỠNG HỘ 

TỐNG]
950,000.00 950,000.00

97 CV160217.164
CVHD [ BR-CHÂU ĐỨC-BR ] [ GHÉP 02 NGƯỜI/CHUYẾN ] [BAO 

GỒM ĐiỀU DƯỠNG HỘ TỐNG]
475,000.00 475,000.00

98 CV160217.165 CVHD [ BR-ĐẤT ĐỎ-BR ] [BAO GỒM ĐiỀU DƯỠNG HỘ TỐNG] 700,000.00 700,000.00

99 CV160217.166
CVHD [ BR-ĐẤT ĐỎ-BR ] [ GHÉP 02 NGƯỜI/CHUYẾN ] [BAO 

GỒM ĐiỀU DƯỠNG HỘ TỐNG]
350,000.00 350,000.00

100 CV160217.167
CVHD [ BR-LONG ĐIỀN-BR ] [BAO GỒM ĐiỀU DƯỠNG HỘ 

TỐNG]
500,000.00 500,000.00

101 CV160217.168
CVHD [ BR-LONG ĐIỀN-BR ] [ GHÉP 02 NGƯỜI/CHUYẾN ] [BAO 

GỒM ĐiỀU DƯỠNG HỘ TỐNG]
250,000.00 250,000.00

102 CV160217.169
CVHD [ BR-TÂN THÀNH-BR ] [BAO GỒM ĐiỀU DƯỠNG HỘ 

TỐNG]
950,000.00 950,000.00

103 CV160217.170
CVHD [ BR-TÂN THÀNH-BR ] [ GHÉP 02 NGƯỜI/CHUYẾN ] 

[BAO GỒM ĐiỀU DƯỠNG HỘ TỐNG]
475,000.00 475,000.00

104 CV160217.171
CVHD [ BR-TP VŨNG TÀU-BR ] [BAO GỒM ĐiỀU DƯỠNG HỘ 

TỐNG]
950,000.00 950,000.00

105 CV160217.172
CVHD [ BR-TP VŨNG TÀU-BR ] [ GHÉP 02 NGƯỜI/CHUYẾN ] 

[BAO GỒM ĐiỀU DƯỠNG HỘ TỐNG]
475,000.00 475,000.00

106 CV160217.173
CVHD [ BR-XUYÊN MỘC-BR ] [BAO GỒM ĐiỀU DƯỠNG HỘ 

TỐNG]
1,300,000.00 1,300,000.00

107 CV160217.174
CVHD [ BR-XUYÊN MỘC-BR ] [ GHÉP 02 NGƯỜI/CHUYẾN ] 

[BAO GỒM ĐiỀU DƯỠNG HỘ TỐNG]
650,000.00 650,000.00

108 CV160217.175
CVHD [ TRONG PHẠM VI TP BÀ RỊA ] [BAO GỒM ĐiỀU DƯỠNG 

HỘ TỐNG]
400,000.00 400,000.00

109 CV160217.176
CVHD [ TRONG PHẠM VI TP BÀ RỊA ] [ GHÉP 02 

NGƯỜI/CHUYẾN ] [BAO GỒM ĐiỀU DƯỠNG HỘ TỐNG]
200,000.00 200,000.00

110 CV160217.177 VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN HOẶC THI HÀI [BR-BA THÊ-BR] 4,500,000.00 4,500,000.00

111 CV160217.178 VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN HOẶC THI HÀI [BR-BA TRI-BR] 2,800,000.00 2,800,000.00

112 CV160217.179 VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN HOẶC THI HÀI [BR-BẠC LIÊU-BR] 5,000,000.00 5,000,000.00

113 CV160217.180 VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN HOẶC THI HÀI [BR-BẢO LỘC-BR] 4,000,000.00 4,000,000.00

114 CV160217.181 VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN HOẶC THI HÀI [BR-BẾN CÁT-BR] 2,300,000.00 2,300,000.00

115 CV160217.182 VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN HOẶC THI HÀI [BR-BẾN TRE-BR] 2,500,000.00 2,500,000.00

116 CV160217.183 VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN HOẶC THI HÀI [BR-BÌNH ĐỊNH-BR] 7,500,000.00 7,500,000.00

117 CV160217.184
VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN HOẶC THI HÀI [BR-BÌNH DƯƠNG-

BR]
1,900,000.00 1,900,000.00

118 CV160217.185 VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN HOẶC THI HÀI [BR-BÌNH MINH-BR] 3,200,000.00 3,200,000.00

119 CV160217.186 VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN, THI HÀI [BR-BÌNH PHƯỚC -BR] 3,300,000.00 3,300,000.00

120 CV160217.187 VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN HOẶC THI HÀI [BR-BỒNG SƠN-BR] 7,500,000.00 7,500,000.00

121 CV160217.188 VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN HOẶC THI HÀI [BR-BÙ ĐĂNG-BR] 3,500,000.00 3,500,000.00

122 CV160217.189
VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN HOẶC THI HÀI [BR-BUÔN MÊ 

THUẬT-BR]
6,000,000.00 6,000,000.00

123 CV160217.190 VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN HOẶC THI HÀI [BR-CÀ MAU-BR] 5,800,000.00 5,800,000.00

124 CV160217.191 VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN, THI HÀI [BR-CÁI BÈ-BR] 2,600,000.00 2,600,000.00

125 CV160217.192 VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN, THI HÀI [BR-CÁI NƯỚC-BR] 6,200,000.00 6,200,000.00

126 CV160217.193 VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN, THI HÀI [BR-CAM RANH-BR] 4,000,000.00 4,000,000.00

127 CV160217.194 VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN, THI HÀI [BR-CẦN THƠ-BR] 4,000,000.00 4,000,000.00

128 CV160217.195 VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN, THI HÀI [BR-CAO BẰNG-BR] 29,000,000.00 29,000,000.00

129 CV160217.196 VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN, THI HÀI [BR-CAO LÃNH-BR] 3,000,000.00 3,000,000.00

130 CV160217.197 VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN, THI HÀI [BR-CẦU NGANG-BR] 4,500,000.00 4,500,000.00

131 CV160217.198 VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN, THI HÀI [BR-CHÂU ĐỐC-BR] 4,700,000.00 4,700,000.00

132 CV160217.199 VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN, THI HÀI [BR-CHỢ GẠO-BR] 2,300,000.00 2,300,000.00

133 CV160217.200 VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN, THI HÀI [BR-CHỢ LÁCH-BR] 2,800,000.00 2,800,000.00

134 CV160217.201 VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN, THI HÀI [BR-CHỢ MỚI-BR] 4,100,000.00 4,100,000.00

135 CV160217.202 VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN, THI HÀI [BR-CỦ CHI-BR] 1,800,000.00 1,800,000.00

136 CV160217.203 VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN, THI HÀI [BR-ĐÀ LẠT-BR] 5,000,000.00 5,000,000.00

137 CV160217.204 VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN, THI HÀI [BR-ĐÀ NẴNG-BR] 11,500,000.00 11,500,000.00

138 CV160217.205 VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN, THI HÀI [BR-ĐẮC MIN-BR] 5,000,000.00 5,000,000.00

139 CV160217.206 VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN, THI HÀI [BR-ĐẮC NÔNG-BR] 4,000,000.00 4,000,000.00

140 CV160217.207 VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN, THI HÀI [BR-DẦU TIẾNG-BR] 2,800,000.00 2,800,000.00

141 CV160217.208 VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN, THI HÀI [BR-ĐỒNG XOÀI-BR] 2,800,000.00 2,800,000.00

142 CV160217.209 VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN, THI HÀI [BR-HÀ NỘI-BR] 22,000,000.00 22,000,000.00

143 CV160217.210 VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN, THI HÀI [BR-HUẾ-BR] 13,000,000.00 13,000,000.00

144 CV160217.211 VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN, THI HÀI [BR-LÀO CAI-BR] 26,000,000.00 26,000,000.00

145 CV160217.212 VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN, THI HÀI [BR-LONG AN-BR] 1,900,000.00 1,900,000.00



146 CV160217.213 VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN, THI HÀI [BR-LONG XUYÊN-BR] 4,000,000.00 4,000,000.00

147 CV160217.214 VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN, THI HÀI [BR-MỎ CÀY-BR] 2,600,000.00 2,600,000.00

148 CV160217.215 VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN, THI HÀI [BR-MỘC BÀI-BR] 2,200,000.00 2,200,000.00

149 CV160217.216 VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN, THI HÀI [BR-MỘC HOÁ-BR] 2,800,000.00 2,800,000.00

150 CV160217.217 VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN, THI HÀI [BR-MỸ THO-BR] 2,300,000.00 2,300,000.00

151 CV160217.218 VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN, THI HÀI [BR-NĂM CĂN-BR] 5,500,000.00 5,500,000.00

152 CV160217.219 VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN, THI HÀI [BR-NAM ĐỊNH-BR] 20,000,000.00 20,000,000.00

153 CV160217.220 VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN, THI HÀI [BR-NGHỆ AN-BR] 17,500,000.00 17,500,000.00

154 CV160217.221 VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN, THI HÀI [BR-NHA TRANG-BR] 4,500,000.00 4,500,000.00

155 CV160217.222 VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN, THI HÀI [BR-NINH BÌNH-BR] 19,000,000.00 19,000,000.00

156 CV160217.223 VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN, THI HÀI [BR-NÚI SẬP-BR] 4,200,000.00 4,200,000.00

157 CV160217.224 VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN, THI HÀI [BR-PHAN RANG -BR] 3,000,000.00 3,000,000.00

158 CV160217.225 VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN, THI HÀI [BR-PHAN THIẾT-BR] 2,000,000.00 2,000,000.00

159 CV160217.226 VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN, THI HÀI [BR-PHÚ THỌ-BR] 26,000,000.00 26,000,000.00

160 CV160217.227 VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN, THI HÀI [BR-PHÚ YÊN-BR] 6,000,000.00 6,000,000.00

161 CV160217.228 VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN, THI HÀI [BR-QUẢNG BÌNH-BR] 16,000,000.00 16,000,000.00

162 CV160217.229 VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN, THI HÀI [BR-QUẢNG NAM-BR] 10,000,000.00 10,000,000.00

163 CV160217.230 VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN, THI HÀI [BR-QUẢNG NGÃI-BR] 9,000,000.00 9,000,000.00

164 CV160217.231 VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN, THI HÀI [BR-QUẢNG NINH-BR] 25,000,000.00 25,000,000.00

165 CV160217.232 VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN, THI HÀI [BR-QUẢNG TRỊ-BR] 14,000,000.00 14,000,000.00

166 CV160217.233 VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN, THI HÀI [BR-QUY NHƠN-BR] 6,700,000.00 6,700,000.00

167 CV160217.234 VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN, THI HÀI [BR-RẠCH GIÁ-BR] 5,000,000.00 5,000,000.00

168 CV160217.235 VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN, THI HÀI [BR-SA ĐÉC-BR] 3,000,000.00 3,000,000.00

169 CV160217.236 VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN, THI HÀI [BR-SÓC TRĂNG-BR] 4,300,000.00 4,300,000.00

170 CV160217.237
VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN, THI HÀI [BR-TAM BÌNH (VĨNH 

LONG)-BR]
3,200,000.00 3,200,000.00

171 CV160217.238 VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN, THI HÀI [BR-TÂN UYÊN-BR] 2,300,000.00 2,300,000.00

172 CV160217.239 VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN, THI HÀI [BR-TÂY NINH-BR] 2,600,000.00 2,600,000.00

173 CV160217.240 VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN, THI HÀI [BR-HỒ CHÍ MINH-BR] 1,700,000.00 1,700,000.00

174 CV160217.62 CVHD [ BR-TPHCM-BR ] 2,200,000.00 2,200,000.00

175 CV160217.63 VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN HOẶC THI HÀI [BR-BIÊN HOÀ-BR] 1,000,000.00 1,000,000.00

176 CV160217.64
CVHD [ BR-TP VŨNG TÀU-BR ] [KHÔNG GỒM ĐiỀU DƯỠNG HỘ 

TỐNG]
800,000.00 800,000.00

177 CV160217.65
CVHD [ BR-CHÂU ĐỨC-BR ] [KHÔNG GỒM ĐiỀU DƯỠNG HỘ 

TỐNG]
800,000.00 800,000.00

178 CV160217.66
CVHD [ BR-TÂN THÀNH-BR ] [KHÔNG GỒM ĐiỀU DƯỠNG HỘ 

TỐNG]
800,000.00 800,000.00

179 CV160217.67
CVHD [ BR-XUYÊN MỘC-BR ] [KHÔNG GỒM ĐiỀU DƯỠNG HỘ 

TỐNG]
1,150,000.00 1,150,000.00

180 CV160217.68
CVHD [ BR-ĐẤT ĐỎ-BR ] [KHÔNG GỒM ĐiỀU DƯỠNG HỘ 

TỐNG]
550,000.00 550,000.00

181 CV160217.69
CVHD [ BR-LONG ĐIỀN-BR ] [KHÔNG GỒM ĐiỀU DƯỠNG HỘ 

TỐNG]
350,000.00 350,000.00

182 CV160217.70
CVHD [ TRONG PHẠM VI TP BÀ RỊA ] [KHÔNG GỒM ĐiỀU 

DƯỠNG HỘ TỐNG]
250,000.00 250,000.00

183 CV160217.89 CVHD [ BR-TPHCM-BR ] [ GHÉP 02 NGƯỜI/CHUYẾN ] 1,100,000.00 1,100,000.00

184 CV160217.91
CVHD [ BR-TP VŨNG TÀU-BR ] [ GHÉP 02 NGƯỜI/CHUYẾN ] 

[KHÔNG GỒM ĐiỀU DƯỠNG HỘ TỐNG]
400,000.00 400,000.00

185 CV160217.92
CVHD [ BR-CHÂU ĐỨC-BR ] [ GHÉP 02 NGƯỜI/CHUYẾN ] 

[KHÔNG GỒM ĐiỀU DƯỠNG HỘ TỐNG]
400,000.00 400,000.00

186 CV160217.93
CVHD [ BR-TÂN THÀNH-BR ] [ GHÉP 02 NGƯỜI/CHUYẾN ] 

[KHÔNG GỒM ĐiỀU DƯỠNG HỘ TỐNG]
400,000.00 400,000.00

187 CV160217.94
CVHD [ BR-XUYÊN MỘC-BR ] [ GHÉP 02 NGƯỜI/CHUYẾN ] 

[KHÔNG GỒM ĐiỀU DƯỠNG HỘ TỐNG]
575,000.00 575,000.00

188 CV160217.95
CVHD [ BR-ĐẤT ĐỎ-BR ] [ GHÉP 02 NGƯỜI/CHUYẾN ] [KHÔNG 

GỒM ĐiỀU DƯỠNG HỘ TỐNG]
275,000.00 275,000.00

189 CV160217.96
CVHD [ BR-LONG ĐIỀN-BR ] [ GHÉP 02 NGƯỜI/CHUYẾN ] 

[KHÔNG GỒM ĐiỀU DƯỠNG HỘ TỐNG]
175,000.00 175,000.00

190 CV160217.97
CVHD [ TRONG PHẠM VI TP BÀ RỊA ] [ GHÉP 02 

NGƯỜI/CHUYẾN ] [KHÔNG GỒM ĐiỀU DƯỠNG HỘ TỐNG]
125,000.00 125,000.00
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